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ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

	HỘI THI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG  DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
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(Đề này có 04 trang, gồm 10  câu )


Câu 1: (2,00 điểm)
1. So sánh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. Nêu mối quan hệ giữa hai dòng này trong cơ thể thực vật.

2. Tại sao mạch rây phải là các tế bào sống, còn mạch gỗ thì không?

	1. Giống nhau 

- Đều là những dòng vận chuyển các chất trong cơ thể thực vật, thành phần nước và một số chất tan.

* Khác nhau 

Dòng mạch gỗ

Dòng mạch rây

- Con đường: vận chuyển các chất từ đất đến mạch gỗ của rễ, vào mạch gỗ của thân, đến lá và các phần khác.

- Cấu tạo: từ các tế bào đã chết, hóa gỗ có các lỗ bên áp sát tạo thành dòng liên tục.

- Vận chuyển: ngược chiều trọng lực.

- Thành phần: nước, chất khoáng, một ít chất hữu cơ (hoocmôn, vitamin) độ pH trung bình.

- Động lực: vận chuyển nhờ lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch.

- Con đường: vận chuyển các chất từ tế bào quang hợp trong phiến lá đến cuống lá rồi đến các cơ quan cần sử dụng sản phẩm quang hợp rễ, hạt, củ, quả....

- Cấu tạo:  từ các tế bào còn sống, nối tiếp nhau bằng bản rây và có các tế bào kèm nuôi dưỡng.

-  Vận chuyển: xuôi chiều trọng lực.

-Thành phần: nước,saccarozơ, axit amin, hoocmôn, vitamin, nhiều ion K+. độ pH cao.

- Động lực: vận chuyển là lực thẩm thấu nhờ chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa.

* Mối quan hệ 

- Dòng mạch gỗ vận chuyển muối và chất khoáng cho quá trình quang hợp ở lá tạo sản phẩm dịch mạch rây.  Dòng mạch rây cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào rễ hô hấp hút khoáng, tạo cơ chế đóng mở khí khổng, sinh ra các lực vận chuyển dòng mạch gỗ.

- Hai dòng này có thể trao đổi nước qua các lỗ bên của tế bào mạch gỗ.

2.

- Mạch rây vận chuyển tích cực nên mạch rây phải là các tế bào sống. 
- Mạch gỗ có tác dụng giảm sức cản của dòng nước, thành dày giúp cho ống dẫn không bị phá huỷ bởi áp lực âm nên mạch gỗ phải là các tế bào chết. 
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Câu 2: (2,00 điểm)

1. Vì sao các nhóm thực vật không thực hiện các phản ứng tối vào ban đêm cho dù quá trình này không sử dụng năng lượng ánh sáng?

2. Sự đồng hoá cacbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào? Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng? 
	1. 

    Quá trình quang hợp gồm nhiều phản ứng lí hóa phức tạp được chia thành hai chuỗi phản ứng sáng và tối (pha sáng và pha tối), hoạt động hai pha sáng và tối phụ thuộc chặt chẽ vào nhau.

- Chuỗi phản ứng sáng thực hiện tại hệ grana, tạo ra các sản phẩm ATP và NADPH cung cấp cho quá trình đồng hóa CO2 trong pha tối.

- Chuỗi phản ứng tối xảy ra tại chất nền stroma, vừa sử dụng nguyên liệu của pha sáng vừa cung cấp nguyên liệu NADP+ ; ADP và Pi cho pha sáng.

- Chuỗi phản ứng sáng chỉ xảy ra khi có ánh sáng (ban ngày), nếu phản ứng tối xảy ra ban đêm, các nguyên liệu và sản phẩm không được sử dụng tuần hoàn, hiệu quả sẽ rất thấp.
2.

 - Thực vật CAM là nhóm mọng nước, sống trong điều kiện khô hạn ( ví dụ hoang mạc…). Để tiết kiệm nước (bằng cách giảm sự mất nước do thoát hơi nước) nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng CO2 cho quang hợp, ở nhóm thực vật này có sự phân chia thời gian cố định CO2 như sau:

        + Giai đoạn cố định CO2 đầu tiên diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở.

             + Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày khi khí khổng đóng, sử dụng nguồn CO2 trong hợp chất cố định CO2 đầu tiên.

    Do đặc điểm thích nghi với điều kiện sinh thái như vậy, nên ở thực vật CAM có thể đảm bảo đủ lượng CO2 ngay cả khi ban ngày khí khổng luôn đóng.

 Quá thiếu hay thừa CO2  đều làm giảm năng suất cây trồng vì:

* Trường hợp quá thiếu CO2  (thường do lỗ khí đóng, hô hấp yếu):


- RiDP tăng, APG giảm, ảnh hưởng đến hoạt động của chu trình Canvin.


- Enzym Rubisco tăng hoạt tính oxygenaza ( xuất hiện hiện tượng hô hấp sáng.

( đều dẫn đến làm giảm hiệu suất quang hợp ( giảm năng suất cây trồng.

* Trường hợp quá thừa CO2 :


- Gây ức chế hô hấp ( ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, vận chuyển, sinh tổng hợp các chất cần năng lượng ( ảnh hưởng đến quang hợp (  giảm năng suất cây trồng.


- Làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp diệp lục đồng thời có thể làm enzym  Rubisco bị biến tính ( giảm hiệu suất quang hợp ( giảm năng suất cây trồng. 
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Câu 3: (2,00 điểm) 
1. Điểm bù ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng khác nhau như thế nào?

2. Điền tên các enzim xúc tác các phản ứng của chu trình Crebs dưới đây:
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3.  Trình bày mối quan hệ giữa hô hấp và quá trình trao đổi khoáng trong cây?

	1. 1. Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng vì:

Cây ưa bóng có lục lạp to, nhiều hạt diệp lục hơn cây ưa sáng nên hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả -> có điểm bù ánh sáng thấp, thích nghi với cường độ chiếu sáng tương đối yếu .

2. 1: citrat synthetase; 2: aconitase; 3: isocitrat dehydrogenase; 4: α cetoglutarat dehydrogenase; 5: Thiokinase; 6: succinat dehydrogenase;  7: fumarase; 8: malat dehydrogenase.

3. 
- Hô hấp tạo ra ATP để cung cấp năng lượng cho quá trình hút khoáng chủ động.  Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian là các axit ceto làm nguyên liệu đồng hóa các nguyên tố khoáng do rễ hút lên .
- Hô hấp tạo ra các chất khử như FADH​​2, NADH để cung cấp cho quá trình đồng hóa các nguyên tố khoáng .
- Quá trình hút khoáng sẽ cung cấp các nguyên tố khoáng để tế bào tổng hợp các chất, trong đó có các enzim. Các enzim tham gia xúc tác cho các phản ứng của quá trình hô hấp.  
- Quá trình hút khoáng sẽ cung cấp các nguyên tố để tổng hợp các chất. Quá trình tổng hợp các chất sẽ sử dụng các sản phẩm của quá trình hô hấp, do đó làm tăng tốc độ của quá trình hô hấp tế bào . 
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Câu 4: (2,00 điểm)

1. Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối. Nên hiểu thế nào về giá trị 10 giờ tối nói trên? Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ (QCK) nào sau đây?

- QCK 1: 15 giờ sáng – 9 giờ tối

- QCK 2: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ

- QCK 3: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ - đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối

- QCK 6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ - đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối.

 2. Khi tế bào nhu mô sinh dưỡng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo mô sẹo  chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần 1 tỉ lệ đặc biệt của 2 loại Phytohoocmon nào? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng. 
	1. - Vì đây là cây ngày dài nên 10 giờ đêm là thời gian tối tới tới hạn (số giờ tối nhiều nhất để cây đó ra hoa). Cây sẽ ra hoa khi số giờ tối trong ngày ≤ 10 giờ 
- Cây này sẽ ra hoa trong các quang chu kì 1,2,5,7 
- Ở QCK1: cây sẽ ra hoa vì thời gian đêm tối ít hơn đêm tới hạn 

- Ở QCK2: cây sẽ ra hoa dù cho thời gian tối là 14 giờ, nhưng vì có tia sáng đỏ làm chuyển hóa P660 thành P730 nên kích thích sự ra hoa của cây ngày dài

- Ở QCK3: cây không ra hoa vì chiếu ánh sáng đỏ xa làm cho P730 chuyển hóa thành P660 -> ức chế ra hoa của cây ngày dài

- Ở QCK4: cây không ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ làm cho P660 chuyển thành P730 nhưng sau đó chiếu ánh sáng đỏxa làm cho P730 chuyển thành P660 -> ức chế sự ra hoa của cây ngày dài

- Ở QCK5: cây ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ xa làm  p730  thành P660 nhưng sau đó chiếu ánh sáng đỏ làm P660 thành P730 -> kích thích sự ra hoa của cây ngày dài

- Ở QCK6: cây không ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ xa làm  p730  thành P660 nhưng sau đó chiếu ánh sáng đỏ làm P660 thành P730. Sau đó chiếu ánh sáng đỏ xa làm cho P730 thành P660  -> ức chế sự ra hoa của cây ngày dài

- Ở QCK7: cây ra hoa vì lúc đầu chiếu ánh sáng đỏ làm  p660 thành P730 nhưng sau đó chiếu ánh sáng đỏ xa làm P730 thành P660. Sau đó chiếu ánh sáng đỏ làm P660 ->P730 -> kích thích sự ra hoa của cây ngày dài

2.
  - Hai loại Phytocrom là Auxin và Xitok

 -  Vai trò của Auxin: 

+Auxin có tác động kích thích nhiều hoạt động sinh trưởng, làm giãn tế bào, tác động đến vận động theo ánh sáng và vận động theo trọng lực 

+làm cho chồi ngọn và rễ chính sinh trưởng mạnh (ưu thế đỉnh hay ức chế chồi bên ​) 

+ kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt, kìm hãm sự rụng (hoa, quả, lá) 

+thúc đẩy sự chuyển động chất nguyên sinh.
 - Vai trò của Xitokinin: 
+ tác động đến quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới 

+ ngăn chặn sự hoá già (có liên quan tới sự ngăn chặn sự phân huỷ prôtein, axít nuclêic và diệp lục.) 
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Câu 5: (2,00 điểm) 

1.  Phân tích ví dụ để minh họa cho hiện tượng hướng động và ứng động.

2. Một nhà sinh học đã tiến hành một thí nghiệm như sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%.

      Kết quả thí nghiệm được ghi theo bảng bên dưới 

	Thí nghiệm
	Cường độ quang hợp (mg CO2/dm2/giờ)

	
	Cây A
	Cây B

	Thí nghiệm 1
	20
	40

	Thí nghiệm 2
	35
	41


Mục đích của thí nghiệm trên là gì? Trình bày nguyên lí thí nghiệm. Giải thích cho kết quả thí nghiệm trên.
	1.

-Ví dụ hướng động:  Khi trồng cây, ngọn cây luôn hướng về phía có ánh sáng (hướng sáng dương). Tác nhân kích thích là ánh sang. Không phải tất cả các bộ phận của cây đều có phản ứng với ánh sáng mà chỉ có ngọn cây mới có phản ứng. Sự phản ứng của ngọn cây theo một hướng xác định là hướng đến nơi có ánh sáng để thực hiện quang hợp .Đây là hình thức hướng động dương.
-Ví dụ ứng động: hoạt động của cây bắt mồi. Khi con mồi chạm phải cây bắt mồi làm mất sức trương nước, các bộ phận phản ứng bằng các gai, tua, lông, nắp co lại và cụp xuống .Các tuyến tiết enzyme tiêu hoá con mồi sau đó sức trương phục hồi và các bộ phận khác của cây trở lại trạng thái bình thường. Đây là một phản ứng chức năng và không tuân theo hướng nào cả. sự phản ứng này không chỉ là một bộ phận mà là tổ hợp các động tác phản ứng của toàn cây . Đây là hình thức ứng động không sinh trưởng. 
2.
 *Mục đích của thí nghiệm trên là: xác định cây C3 và cây C4. 

* Nguyên lí thí nghiệm: vì cây C3phân biệt với cây C4 ở một đặc điểm sinh lý rất quan trọng là: cây C3 có hô hấp sáng còn cây C4 không có hô hấp sáng. Hô hấp sáng lại phụ thuộc chặt chẽ vào nồng độ O2 trong không khí. Nồng độ O2 giảm thì hô hấp sáng giảm rõ rệt và dẫn đến việc tăng cường độ quang hợp. 
- Dựa vào nguyên lí trên, có thể bố trí 2 thí nghiệm như sau.
 +Thí nghiệm 1: nồng độ O2 là 21% và đo cường độ quang hợp của cây A và cây B.

 +Thí nghiệm 1: nồng độ O2 là 0% và đo cường độ quang hợp của cây A và cây B.

Hai thí nghiệm liên tiếp nhau chỉ khác nhau về nồng độ O2, các điều kiện khác như nhiệt độ, ánh sáng phải giống nhau.

*Từ kết quả thí nghiệm có thể giải thích: cây A ở 2 lần thí nghiệm có cường độ quang hợp (mg CO2/dm2/giờ) khác nhau. Ở thí nghiệm 2 nồng độ O2 là 0% đã làm giẩm hô hấp sáng ở mức tối đa và do đó cường độ quang hợp tăng lên (từ 25 – 35 mg CO2/dm2/giờ). Trong khi đó ở cây B không có hô hấp sáng xảy ra. Như vậy, nồng độ O2 thay đổi không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp của cây B. Từ đó kết luận cây A là cây C3 và cây B là cây C4.
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Câu 6: (2,00 điểm)

1. Giải thích tại sao cùng là động vật ăn cỏ nhưng hệ tiêu hóa của thỏ, ngựa thì manh tràng rất phát triển còn manh tràng của hệ tiêu hóa trâu bò lại không phát triển?

2. Hãy giải thích tại sao ở người bình thường, khi hít vào càng sâu thì áp suất âm trong khoang màng phổi càng âm hơn. Nêu ý nghĩa của áp suất âm trong khoang màng phổi?
	1. Cùng là động vật ăn cỏ nhưng hệ tiêu hóa của thỏ, ngựa thì manh tràng rất phát triển còn manh tràng của hệ tiêu hóa trâu bò lại không phát triển là do:

- Thỏ ngưa có dạ dày đơn. Thức ăn thực vật được tiêu hoá và hấp thụ một phần trong ruột non. 
Để có thể tiêu hoá và hấp thụ triệt để được nguồn thức ăn thì các loài động vật này phải có manh tràng rất phát triển. Trong manh tràng có hệ vi sinh cộng sinh có thể tiết enzyme tiêu hoá tiếp tục tiêu hoá phần còn lại của thức ăn.           -Trâu, bò có dạ dày 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế. Dạ cỏ có vi sinh vật cộng sinh tiết enzyme tiêu hoá cellulose và các chất hữu cơ khác có trong thức ăn .

 Có hiện tượng nhai lại sau khi thức ăn đi qua dạ cỏ và dạ tổ ong. Ở dạ múi khế có pepsin và HCl; ruột non có nhiều loại enzyme tiêu hoá thức ăn. Những cấu tạo đó giúp các động vật này tiêu hoá triệt để nguồn thức ăn nên manh tràng không phát triển bằng động vật có dạ dày đơn.
2. 

- Ở thời kì hít vào, lồng ngực tăng kích thước, lá thành áp sát vào thành ngực còn lá tạng áp sát vào phổi, do tính chất đàn hồi của phổi, lá tạng có xu hướng tách ra khỏi lá thành làm cho thể tích trong khoang ảo giữa hai lá của màng phổi tăng lên. Thể tích khoang màng phổi tăng lên thì áp suất trong khoang sẽ giảm xuống làm cho áp xuất khoang màng phổi đã âm lại càng âm hơn nên khi hít vào càng sâu, áp suất trong khoang càng âm.
- Ý nghĩa của áp suất âm trong khoang màng phổi: áp suất âm trong khoang màng phổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sinh lí hô hấp và tuần hoàn:

+ Làm cho phổi dễ dàng nở ra bám sát vào thành ngực, làm cho lá tạng luôn dính sát vào lá thành, làm cho phổi đi theo các cử động của lồng ngực một cách dễ dàng.
+ Tạo áp suất lồng ngực thấp hơn các vùng khác nên máu về tim và lên phổi dễ dàng làm nhẹ gánh cho tim phải.
+ Làm cho hiệu suất trao đổi khí đạt tối đa vì khi hít vào, không khí vào phổi nhiều nhất là lúc áp suất âm nhất và máu về phổi nhiều nhất tạo nên sự trao đổi khí tốt nhất do sự tương đồng giữa thông khí và tưới máu phổi.
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Câu 7: (2,00 điểm)

1. Hãy giải thích tại sao những bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt thì kích thước hồng cầu lại nhỏ và màu nhạt còn bị bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12 thì kích thước hồng cầu lại to hơn và màu sắc hồng cầu vẫn bình thường?
2. Trong cơ thể người có sắc tố hô hấp mioglobin và hemoglobin. Cả 2 loại sắc tố này đều có khả năng kết hợp và phân ly O2 .

a.Tại sao cơ thể không sử dụng mioglobin mà phải sử dụng hemoglobin vào việc vận chuyển và cung cấp O2 cho tất cả các tế bào của cơ thể?

b. Tại sao cơ vân (cơ xương) lại sử dụng mioglobin để dự trữ O2 cho cơ mà không sử dụng hemoglobin?

	1.

- Sắt tham gia cấu tạo Hem: propophyrin IX + Fe2+ → Hem. Sau đó 4 Hem + 4 globin →  Hemoglobin, hemoglobin là thành phần chính của hồng cầu. Khi thiếu sắt, sự tổng hợp hem giảm dẫn đến tổng hợp hemoglobin giảm, đồng thời quá trình phân chia vẫn diễn ra bình thường do đó hồng cầu trưởng thành có kích thước nhỏ. Bên cạnh đó, màu đỏ của hồng cầu do sắt quy định, vì vậy thiếu sắt hồng cầu sẽ nhược màu.
- Vitamin B12 cần cho sự biệt hóa của hồng cầu non trong tủy xương, thiếu vitamin B12 sẽ làm giảm tổng hợp ADN, tế bào chậm phân chia và chín, sự sản sinh tế bào chậm làm rối loạn quá trình biệt hóa hồng cầu. 
Trong khi đó, lượng ARN lại được tổng hợp đều đặn, vì thời gian lâu hơn nên số lượng ARN trở nên lớn hơn bình thường làm cho quá trình tổng hợp hemoglobin tăng. Do đó tủy xương giải phóng ra máu những hồng cầu to, nhiều hemoglobin nhưng không thực hiện được chức năng, có đời sống ngắn, dễ vỡ gây thiếu máu. 
2.

a. Cơ thể không sử dụng mioglobin mà phải sử dụng hemoglobin vào việc vận chuyển và cung cấp O2 cho tất cả các tế bào của cơ thể vì:

-  O​2 kết hợp với mioglobin rất chặt, chỉ được giải phóng ra khi PO2 rất thấp, O​2 kết hợp với với Hb lỏng lẻo nên dễ phân li oxy .

-  Nếu cơ thể sử dụng mioglobin vào việc vận chuyển và cung cấp O2 cho tất cả các tế bào của cơ thể thì sẽ không đáp ứng được kịp thời nhu cầu O2 của các tế bào, không đảm bảo cho cơ thể hoạt động được bình thường → cơ thể phải sử dụng hemoglobin liên kết với oxy.

b. Cơ vân sử dụng mioglobin để dự trữ cho cơ mà không sử dụng hemoglobin vì: 

-  O2 kết hợp với mioglobin chặt hơn rất nhiều so với hemoglobin và chỉ được giải phóng ra khi PO2 rất thấp. Khi hoạt động tích cực, PO2 giảm xuống đến 0 và O2 tách khỏi mioglobin → hô hấp hiếu khí vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian ngắn.

-  Mioglobin góp phần đáng kể vào hoạt động của cơ trong một thời gian ngắn → mioglobin là sắc tố có lợi nhất trong quá trình hoạt động tích cực, khi mà O2 từ máu đến các cơ không đủ.
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Câu 8:(2,00 điểm)

1. Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 
a) Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 

b) Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 
2. Một người lao động nặng thì độ pH trong máu động mạch tăng hay giảm?Tại sao. Cơ chế nào duy trì độ pH trong máu của người này được ổn định?
	1.

a) Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách:

Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách: nôn nhiều gây giảm thể tích máu và huyết áp, tăng pH máu.

b) Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi :
- Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi: hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ nội tiết.

- Hoạt động của các hệ cơ quan giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường

+ Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH qua cơ chế làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. Renin, aldosteron, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc. 

+ Hệ hô hấp giúp duy trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2. pH cao làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp do vậy cường độ hô hấp giảm. 

+ Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các nơi dự trữ như lách, mạch máu dưới da.

+ Mất nước do nôn còn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để duy trì áp suất thẩm thấu.

2. Khi lao động nặng, hô hấp tăng, tạo nhiều CO2, nồng độ H+ trong máu tăng nên độ pH trong máu giảm.

· Khi nồng độ pH giảm,hệ đệm hoạt động lấy đi H+  thành H2CO3 nên pH máu tăng.

· Hệ đệm photphat: các HPO42- sẽ kết hợp với H+ thành H2PO4 nên pH trong máu tăng.

· Hệ đệm protenat: các gốc NH2 sẽ lấy H+ nên pH trong máu tăng.

Hệ đệm bicacbonat: các HCO3-  sẽ kết hợp với H+ thành H2CO3 nên pH trong máu tăng. 
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Câu 9: (2,00 điểm)

Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau: 

1.  Tính thấm của màng tế bào thần kinh đối với ion K+ và Na+ biến động như thế nào trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động?

2. Nếu tăng nồng độ ion K+ bên ngoài màng tế bào và giữ nguyên nồng độ ion K+ bên trong tế bào thì chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào thay đổi như thế nào? Giải thích.

3. Một người uống thuốc trị bệnh nhưng thuốc đó có tác dụng phụ làm tăng nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào của nơron. Khi nơron này bị kích thích thì độ lớn của điện thế hoạt động sẽ biến đổi như thế nào? 
4. Nếu kích thích ở màng sau xinap có tạo được xung thần kinh để truyền đi tiếp không? Giả sử xinap là xinap thần kinh-cơ, nếu kích thích liên tục thì cơ sẽ như thế nào?

	1. Trình tự biến động tính thấm của màng:

- tăng đối với Na+, giảm đối với Na+

- tăng đối với K+, giảm đối với K+

2.

- Làm giảm hoặc mất điện thế nghỉ

- Do chênh lệch nồng độ ion K+ hai bên màng giảm, giảm số lượng K+ đi ra ngoài tế bào.

3. 

- Độ lớn của điện thế hoạt động tăng lên

 - Do Na+ vào nhiều hơn làm bên trong màng dương hơn. 

4.

 Khi kích thích màng sau không tạo được xung thần kinh vì xinap hóa học mới có chất môi giới hóa học có thể gây ra xung thần kinh truyền đi tiếp.

Giả sử xinap là xinap thần kinh-cơ, nếu kích thích liên tục thì cơ dãn và không kịp tổng hợp trở lại. 
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Câu 10: (2,00 điểm)

1. Nếu một người bị hỏng thụ thể progesteron và estrogen ở các tế bào niêm mạc tử cung thì có xuất hiện chu kì kinh nguyệt hay không? Khả năng mang thai của người này như thế nào? 
2.
  Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì 


-    Không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

      -    Vẫn có kinh nguyệt đều đặn.

	1.
- Tử cung của người này không đáp ứng với estrogen và progesteron nên không dày lên và cũng không bong ra, do đó không có chu kì kinh nguyệt.
- Người này không có khả năng mang thai do niêm mạc tử cung không dày lên dẫn đến:
+ Trứng không thể làm tổ trong tử cung.
+ Nếu trứng làm tổ được cũng khó phát triển thành phôi do thiếu chất dinh dưỡng, dễ bị sẩy thai.
2.

- Thành phần thuốc tránh thai là progesteron hoặc progesteron và estrogen. Các hooc môn này có tác dụng điều hoà ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên → Vùng dưới đồi ngừng tiết GnRH, tuyến yên ngừng tiết FSH, LH → không có trứng chín và rụng. 
- Progesteron và estrogen có trong thuốc tránh thai vẫn kích thích sự dày lên của niêm mạc tử cung. Trong những ngày người phụ nữ uống đến những viên thuốc không có progesteron và estrogen thì nồng độ 2 hooc môn này giảm đột ngột → niêm mạc tử cung bong ra → kinh nguyệt
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